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Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quảng Ngãi, tháng 8 năm 2020

PHẦN I. KHÁI QUÁT
1.1. Đặt vấn đề

1.1.1. Tóm tắt báo cáo tự đánh giá CTĐT

Trường ĐHPVĐ được thành lập theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi.Từ khi thành lập đến nay, Trường nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ GD&ĐT cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBVC, Nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế trên các mặt: đào tạo, NCKH, HTQT,…

Với mục tiêu xây dựng nhà trường đạt chuẩn về chất lượng giáo dục, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trường ĐHPVĐ luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cũng như đẩy mạnh tất cả các mặt hoạt động của Trường nhằm khẳng định thương hiệu tại địa phương và khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Năm 2017, Trường ĐHPVĐ đã tiến hành đăng ký kiểm định chất lượng trường đại học và đã được Trung tâm Kiểm định CLGD - Đại học Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường ĐHPVĐ (theo Quyết định số 121/QĐCEA.UD ngày 12/10/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD-Đại học Đà Nẵng). Trên cơ sở đó, Nhà trường tích cực triển khai nhiều hoạt động như: cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục, nhất là các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo; trong đó tập trung triển khai TĐG các CTĐT. Năm 2019, Trường ĐHPVĐ đã thực hiệnTĐG CTĐT trình độ đại học ngành CNTT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn số 1074 và 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD, Hướng dẫn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng. Trong quá trình triển khai TĐG CTĐT ngành CNTT, Hội đồng TĐG căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT để tiến hành xem xét, TĐG và báo cáo về thực trạng chất lượng CTĐT; đánh giá hiệu quả các hoạt động đào tạo, NCKH, chỉ ra những mặt mạnh và mặt yếu cần khắc phục, từ đó đề ra các biện pháp điều chỉnh nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo đã đề ra. 

1.2. Tổng quan chung 

1.2.1. Giới thiệu về trường

Trường ĐHPVĐ được thành lập ngày 07/9/2007 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi và Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi. Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHPVĐ đã từng bước lớn mạnh, quy mô và lĩnh vực đào tạo ngày càng được mở rộng và ổn định; trình độ, chất lượng đào tạo ngày càng đảm bảo và nâng cao; CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH ngày càng được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ, chuẩn hóa; công tác NCKH và hợp tác quốc tế không ngừng mở rộng, đi vào chiều sâu,… Trường đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội, góp phần to lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước.

* Sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường được công bố theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/01/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHPVĐ, được rà soát, điều chỉnh, bổ sung năm 2017 (số 887/QĐ-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017). Sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các nguồn lực của Nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước; được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các văn bản, phương tiện truyền thông đại chúng. 
Sứ mạng: “Trường  ĐHPVĐ là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước”.

Tầm nhìn đến năm 2030:“Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước”.

Giá trị cốt lõi: "Đoàn kết - kỷ cương - năng động - hiệu quả".

* Triết lý giáo dục của Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Triết lý giáo dục của Nhà trường được công bố theo Quyết định số 240/QĐ-ĐHPVĐ ngày 26/7/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHPVĐ, với nội dung “Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững”. Trường ĐHPVĐ hướng đến mục tiêu đào tạo con người sống có trách nhiệm, có kiến thức, kỹ năng, luôn đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự phát triển của đất nước, của khu vực. Ý nghĩa cụ thể của triết lý giáo dục mà Nhà trường xác định, cụ thể như sau:
Nhân văn: Là quan điểm giáo dục người học trở thành người công dân tốt, có ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp, với cộng đồng xã hội. SV ngành sư phạm còn có sứ mệnh vun đắp, xây dựng nền tảng đạo đức cho các thế hệ HSSV.

Hội nhập: Nội dung, CTĐT của trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn kết cơ sở đào tạo với các đơn vị tuyển dụng ở trong và ngoài nước.

Phát triển bền vững: Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, CTĐT, trang bị CSVC hiện đại phục vụ việc giảng dạy, học tập và NCKH để có các thế hệ người học luôn đáp ứng nhu cầu và xu hướng phát triển, hội nhập của đất nước.
* Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên, viên chức của Trường

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHPVĐ được thực hiện theo Điều 14 Luật GDĐH, bao gồm: 

Hội đồng trường.

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

Phòng chức năng, Ban, Trung tâm.

Khoa, Bộ môn.

Hội đồng khoa học và đào tạo và các hội đồng khác. 

Đội ngũ CBVC của Nhà trường hiện có đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 12/2019, Nhà trường có 09 Khoa, 07 Phòng, 04 Trung tâm và 01 Ban với 222 cán bộ viên chức, trong đó có 197 GV cơ hữu (21 GV có trình độ TS, 142 GV có trình độ ThS và 34 GV có trình độ đại học), có 23 GV đang làm NCS trong nước và nước ngoài.

* Quy mô đào tạo

Trường ĐHPVĐ là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, gồm các ngành sư phạm, kinh tế, xã hội, kỹ thuật và công nghệ. Tính đến tháng 12/2019, Trường có 13 ngành đào tạo đại học, 24 ngành đào tạo cao đẳng các hệ chính quy, liên thông. Nhà trường đã liên kết đào tạo sau đại học với các trường đại học như ĐHQG TPHCM, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Thương mại,..., liên kết với các CSGD đại học để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn ở các ngành học, bậc học theo phương thức đào tạo, bồi dưỡng không chính quy. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng hạng, bồi dưỡng quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy mô đào tạo của Trường hiện nay có khoảng 4244 SV, học viên, trong đó: 2000 SV chính quy; hệ liên thông, vừa làm vừa học và liên kết đào tạo bậc đại học, cao học có 2244 SV, học viên.

* NCKH và hợp tác quốc tế 

Hoạt động NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ là một nhiệm vụ quan trọng được Nhà trường chú trọng đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong 5 năm trở lại đây, đội ngũ GV của Trường đã chủ trì và thực hiện thành công 03 đề tài cấp tỉnh, 63 đề tài cấp trường; có 54 bài báo được công bố trên các tạp chí tạp chí quốc tế SCI, 200 bài báo công bố trên tạp chí trong nước. Số đề tài hiện đang triển khai thực hiện gồm: 02 đề tài cấp tỉnh và 15 đề tài cấp trường. Nhà trường chuyển giao 12 đề tài cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Nhà trường đã tổ chức nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế, thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước và nước ngoài, cụ thể: 

Hội thảo khoa học toàn quốc: Phát triển trường đại học địa phương theo định hướng ứng dụng; Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng; Dạy học Vật lý phát triển phẩm chất năng lực học sinh, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Tư liệu Hán Nôm ở Quảng Ngãi - Giá trị, thực trạng và giải pháp bảo tồn; Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân; Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung Bộ.

Nhà trường chú trọng đẩy mạnh và phát triển hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới như: dự án “Erasmus + Capacity Building in the field of Higher Education 2020” (CBHE - Xây dựng năng lực cho giáo dục đại học) theo sự điều phối của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Häme (viết tắt HAMK - Phần Lan), đem lại cho các GV của Trường nhiều cơ hội để đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, tiếp cận các nền khoa học và giáo dục tiên tiến trên thế giới. Hai nhóm nghiên cứu: nhóm Robot và Tự động hóa và Nhóm Hóa - Sinh - Môi trường đang thực hiện những công trình nghiên cứu cấp tỉnh có giá trị: "Nghiên cứu xác định thành phần dinh dưỡng từ các bộ phận cây lá gai xanh (Boehmeria spp.) để làm cơ sở cho việc chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc và phân hữu cơ vi sinh”; đề tài “Nghiên cứu chế taọ thiết bị hỗ trợ tập phục hồi chức năng chi dưới”. 
* Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Diện tích đất hiện tại của Nhà trường là 290,094m2. Trường có hệ thống giảng đường, hội trường, phòng thí nghiệm, thực hành, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ đủ đáp ứng cho hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH, có đủ hệ thống phòng làm việc đáp ứng cho các phòng, ban, khoa, bộ môn. TTTT TL của Trường có đủ đầu sách, tài liệu, giáo trình, báo, tạp chí, có hệ thống phòng đọc, phòng mượn phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của GV và người học. Nhà luyện tập thể dục thể thao được trang bị các thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy học, các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao của SV. Hệ thống CNTT và truyền thông được chú trọng đầu tư và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đào tạo. Các phần mềm được triển khai ứng dụng: Phần mềm Quản lý đào tạo BSC, phần mềm kiểm định chất lượng để quản lý khảo sát,… Mạng Internet Wifi được phủ sóng trong toàn trường. Công tác truyền thông trên cổng thông tin điện tử, mạng Internet, mạng xã hội và các kênh thông tin khác được đẩy mạnh. 

* Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Từ năm 2009, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Trường ĐHPVĐ đã thực hiện TĐG CSGD. Nhà trường đã hoàn thiện báo cáo TĐG CSGD lần 1 (năm 2010), lần 2 (năm 2014), lần 3 (năm 2016). Năm 2017, Trường đăng ký đánh giá ngoài CSGD và đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CSGD cho Trường (theo Quyết định số 121/QĐ-CEA.UD ngày 12/10/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Đà Nẵng). Kết quả kiểm định chất lượng CSGD là điều kiện hết sức quan trọng để Nhà trường đảm bảo và nâng cao chất lượng các CTĐT, trong đó có CTĐT ngành CNTT.
1.2.2. Giới thiệu về Khoa CNTT

* Quá trình hình thành và phát triển

Khoa CNTT thuộc Trường ĐHPVĐ được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHPVĐ ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường ĐHPVĐ, tiền thân là Khoa CNTT Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi được thành lập năm 2001. Trải qua gần 20 năm kế thừa và phát triển, Khoa CNTT đã đạt được nhiều thành tựu trong giảng dạy, học tập và NCKH, đào tạo hàng nghìn SV có nghiệp vụ, có tay nghề cao trong lĩnh vực CNTT, đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Trải qua quá trình phát triển, Khoa CNTT đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc vào các năm 2005, 2012, 2016 , bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2007, 2017 và các danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Trường vào năm 2010, 2015.

* Về sứ mạng của Khoa CNTT

Khoa CNTT với sứ mạng là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành CNTT và sư phạm tin học; bồi dưỡng nhân tài; NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT và truyền thông góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.
* Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ GV

Khoa CNTT có 01 Trưởng khoa, 02 Phó trưởng khoa và 3 bộ môn (Bộ môn Mạng&Truyền thông, Bộ môn Hệ thống thông tin và Bộ môn Phương pháp tin). Với tổng số CBVC của Khoa là 30 người, trong đó có 27 GV, 01 trợ lý văn phòng khoa, 01 trợ lý giáo vụ, 01 kỹ thuật viên; 02 tiến sĩ (tỷ lệ 6.7%), 25 thạc sĩ (tỷ lệ 83.3%); 03 đại học (tỷ lệ 10%). Đội ngũ GV trẻ chiếm hơn 70%, có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, đây là nhân tố nòng cốt góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo và NCKH tại khoa CNTT.

* Về CTĐT và quy mô đào tạo
Về CTĐT, Khoa CNTT đã xây dựng và tổ chức đào tạo 02 CTĐT bậc cao đẳng và đại học chuyên ngành cử nhân CNTT và cử nhân sư phạm tin học từ năm 2008; 01 CTĐT hệ đại học vừa làm vừa học chuyên ngành cử nhân CNTT từ năm 2010 và 01 CTĐT hệ liên thông đại học chuyên ngành CNTT từ năm 2009. Hiện tại, Khoa CNTT đang lên kế hoạch xây dựng các CTĐT chứng chỉ ngắn hạn cho các đối tượng có nhu cầu về lập trình ứng dụng, về quản trị mạng máy tính theo chuẩn học viện mạng Cisco, các khóa bổ sung kiến thức về công nghệ mới 4.0,...

Khoa đã xây dựng CTĐT ngành CNTT theo học chế tín chỉ và bắt đầu tổ chức đào tạo cho SV từ khóa tuyển sinh năm 2013. Khoa CNTT luôn chú trọng việc thiết kế, xây dựng, rà soát, điều chỉnh, cập nhật và bổ sung CTĐT để đảm bảo người học được cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghề nghiệp phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ. Từ năm 2013, Khoa CNTT đã mạnh dạn tích hợp 02 học phần S1và S2 của chương trình mạng CCNA theo chuẩn ban hành của Học viện mạng Cisco; 02 học phần SQL và Lập trình Java của Công ty phần mềm FPT Software Đà Nẵng cho CTĐT chính khóa bậc đại học chuyên ngành cử nhân CNTT nhằm giúp người học có điều kiện tiếp cận gần với kiến thức lý thuyết và kỹ năng ứng dụng thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn sau tốt nghiệp. 

Chương trình đại học hệ chính quy chuyên ngành CNTT luôn được cập nhật hiện đại, phù hợp với xu thế công nghiệp 4.0 và gần với nhu cầu doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT và truyền thông. Chương trình khung CNTT được tham khảo có chọn lọc từ một số trường đại học có uy tín: Trường Đại học CNTT, Trường đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, Khoa đã có 8 khóa SV tốt nghiệp. Từ năm 2015 đến 2019, số lượng SV đã học và tốt nghiệp tại khoa CNTT là 245 SV, trong đó ngành Cử nhân CNTT có 192 SV và Sư phạm Tin học có 53. Hiện nay số SV theo học tại Khoa là 151 SV.

* Về công tác NCKH và Hợp tác quốc tế

Công tác NCKH của GV luôn được Khoa chú trọng, trong giai đoạn 2015-2019, Khoa có 10 đề tài được nghiệm thu, 79 bài báo công bố trên hội thảo cấp khoa, 27 bài báo công bố trên hội thảo và tạp chí trong nước, 08 bài báo công bố trên hội thảo quốc tế và 18 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế; Ngoài ra, GV khoa đã biên soạn nhiều giáo trình, bài giảng (lưu hành nội bộ) để phục vụ công tác giảng dạy học tập tại khoa.

Công tác NCKH của SV luôn được chú trọng trong công tác đào tạo của Khoa. Trung bình hàng năm, SV CNTT thực hiện khoảng 10 đề tài NCKH/năm học. SV Khoa CNTT tham gia nhiều cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc do Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam tổ chức; các cuộc thi lập trình SV quốc tế ACM/ICPC (International Collegiate Programming Contest) do Hiệp hội máy tính (ACM) bảo trợ và các cuộc thi An toàn thông tin do Bộ GD&ĐT và Bộ Thông tin Truyền thông đồng tổ chức. 

Về hợp tác trong nước và quốc tế: Khoa CNTT có chương trình hợp tác với các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi, Trường ĐHPVĐ với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009, hợp tác với Công ty phần mềm FPT Software Đà Nẵng từ năm 2013 và với Công ty phần mềm TMA, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017. Ngoài ra, Khoa còn hợp tác với Học viện mạng Cisco Châu Á-Thái Bình Dương và đã ký kết thành lập học viện mạng Cisco PDU tại khoa CNTT Trường ĐHPVĐ từ tháng 04 năm 2009. 

* Về kết nối, quan hệ với doanh nghiệp

Khoa CNTT đã ký kết hợp tác với Học viện mạng Cisco Châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2009 (đã thành lập Học viện mạng Cisco PDU từ năm 2009). 

* Về hoạt động hỗ trợ người học

Khoa CNTT luôn quan tâm đến xây dựng môi trường để SV chủ động học tập và rèn luyện, tạo cơ hội tiếp thu tối đa những kiến thức trong quá trình đào tạo và tự đào tạo. Khoa có đội ngũ GV cố vấn học tập, Liên Chi đoàn, Câu lạc bộ Tin học luôn đồng hành và hỗ trợ SV trong suốt quá trình học tập và rèn luyện để SV hoàn thiện cả về phẩm chất đạo đức, cả về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cũng như các kỹ năng mềm khác. 

SV của khoa CNTT luôn được hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá Trường; Khoa thường xuyên tổ chức các buổi seminar bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng thực hành cho SV; các buổi hướng nghiệp việc làm với doanh nghiệp FPT, TMA, Học viện mạng Cisco để SV có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận với doanh nghiệp về cơ hội việc làm, về định hướng nghề nghiệp tương lai. Hàng năm, SV có nhiều cơ hội nhận các học bổng từ các cá nhân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khoa CNTT thường xuyên trao đổi, hợp tác với các nhà tuyển dụng nhằm cập nhật mới CTĐT để phù hợp với thực tiễn xã hội, với cơ hội việc làm. Hơn 70% SV CNTT sau khi  tốt nghiệp được Công ty FPT SoftWare Đà Nẵng nhận vào làm việc cho công ty; nhiều SV CNTT có thể đáp ứng ở các vị trí làm việc khác nhau trong lĩnh vực sản xuất gia công phần mềm; ở các bộ phận CNTT của tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp, viễn thông, ngân hàng, xây dựng,…; tại các trung tâm an ninh mạng, các công ty khai thác dữ liệu, các công ty chuyên quản trị, xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống, thiết kế website; làm việc tại các công ty chuyên về xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo, xử lý song song, đồ họa máy tính trong tỉnh và cả nước.

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ

Khoa CNTT đã tiến hành công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành CNTT một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch, đảm bảo kết quả tự đánh giá chính xác và phản ánh đúng thực trạng chất lượng CTĐT ngành CNTT.

Quy trình tự đánh giá được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục-Bộ GD&ĐT. Báo cáo TĐG được công bố lấy ý kiến đóng góp trong toàn Khoa và các đơn vị liên quan. 

Thông qua việc tự đánh giá ngành CNTT, Khoa CNTT và Nhà trường đã nhận diện đầy đủ được những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong công tác quản lý, tổ chức đào tạo, trong từng hoạt động chuyên môn; trên cơ sở đó đề xuất những kế hoạch hành động, những giải pháp để khắc phục tồn tại, cải tiến chất lượng đào tạo, hướng đến thực hiện đầy đủ những cam kết đào tạo mà Khoa CNTT, Nhà trường đã tuyên bố với xã hội.

2. Những điểm mạnh của CTĐT ngành CNTT

2.1. Về mục tiêu, CĐR

Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục đại học, tham khảo có chọn lọc nội dung CTĐT ngành CNTT của một số trường đại học có uy tín trong nước. Khối lượng kiến thức, số lượng học phần và lịch trình học tập được phân bổ hợp lý. CTĐT được cập nhật thường xuyên để đáp ứng được các yêu cầu thay đổi thường xuyên của xã hội. 

Mục tiêu của CTĐT được rà soát, hiệu chỉnh và cập nhật định kỳ 02 năm 01 lần dựa trên yêu cầu ngày một thay đổi về nguồn nhân lực CNTT của xã hội và nhu cầu phát triển công nghệ trong lĩnh vực CNTT và truyền thông. 

Khoa CNTT đã công khai CTĐT qua nhiều kênh thông tin để các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

CĐR CỦA CTĐT NGÀNH CNTT: 

Về kiến thức có 5 CĐR: 

+ PLO1: Có khả năng áp dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội trong lĩnh vực CNTT.

+ PLO2: Có khả năng khai thác, vận hành các thiết bị CNTT và mạng máy tính.

+ PLO3: Có khả năng thiết kế và xây dựng các hệ thống thông tin và mạng máy tính.

+ PLO4: Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành, các kỹ thuật và công nghệ thông tin để giải quyết các bài toán thực tế.

+ PLO5: Có khả năng phát triển những sản phẩm phần mềm mới. 

Về kỹ năng có 3 CĐR: 

+ PLO1: Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

+ PLO2: Có khả năng giao tiếp hiệu quả.

+ PLO3: Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trong lĩnh vực CNTT. 

Về mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm có 2 CĐR:

+ PLO1: Có đạo đức nghề nghiệp.

+ PLO2: Có khả năng học tập suốt đời.

CĐR của toàn bộ CTĐT và CĐR của từng học phần cụ thể, rõ ràng, dễ dàng đo lường được kiến thức, kỹ năng và thái độ, giúp người học có định hướng phát triển năng lực học tập, cũng như theo đuổi mục đích học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

2.2. Về bản mô tả CTĐT

Bản mô tả CTĐT ngành CNTT có đầy đủ thông tin, được cập nhật thường xuyên theo xu hướng đào tạo hiện đại; được tích hợp mới những nội dung cấp thiết từ yêu cầu của các doanh nghiệp tuyển dụng SV (Công ty FPT SoftWare Đà Nẵng, Học viện Mạng Quốc tế Cisco,...).

CĐR của mỗi môn học đáp ứng được CĐR của CTĐT và các xu thế  phát triển hiện nay về lĩnh vực CNTT. Định kỳ các đề cương chi tiết của CTĐT được rà soát, cập nhật và được công bố trên website Trường.

Thông tin chi tiết về bản mô tả CTĐT ngành CNTT cũng được công bố công khai bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận và có định hướng góp ý về CTĐT và Khoa CNTT cũng dễ dàng tiếp nhận thông tin, chuẩn bị tốt cho quá trình dạy và học.

2.3. Về cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

CTDH ngành CNTT được thiết kế phù hợp với CĐR, trong đó cấu trúc các học phần trong CTDH đảm bảo tỷ lệ giữa khối kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên nghiệp. Các kiến thức chuyên ngành cơ bản đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp hiện nay. 

Các học phần trong CTDH được thiết kế khoa học, phù hợp với mục tiêu và CĐR của mỗi học phần của CTĐT. Tất cả các học phần trong CTDH đều xác định mức năng lực cần đạt được phù hợp với CĐR của từng học phần, của CTĐT. Trình tự của các học phần được thiết kế logic và khoa học, đảm bảo tính kế thừa cũng như gắn kết về nội dung của các học phần. 

CTDH ngành CNTT của Trường cũng được thiết kế logic, hợp lý giữa các khối kiến thức: đại cương, cơ sở, chuyên ngành, kiến thức bổ trợ với mục tiêu cung cấp cho SV có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ để làm việc và phát triển bản thân sau tốt nghiệp.

2.4. Về phương pháp tiếp cận trong dạy và học

Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Nhà trường, của ngành CNTT được tuyên bố rõ ràng và phổ biến rộng rãi đến các bên liên quan.

Phương pháp tiếp cận trong dạy và học của CTĐT là đúng đắn với mục tiêu được diễn đạt rõ ràng và được công bố công khai. Các hoạt động giảng dạy và học tập đa dạng như tự học, thảo luận, thuyết trình, thực tập, thực hành,  kỹ năng mềm cho SV. Có sự tương tác hỗ trợ giữa GV và SV. Môi trường giảng dạy, học tập cởi mở thân thiện, tôn trọng và định hướng người học. 


GV Khoa CNTT có trình độ chuyên môn vững vàng và thường xuyên được trao dồi kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn, các phương pháp dạy học tích cực nên đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người học rèn luyện được nhiều các kỹ năng chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ và khả năng học tập suốt đời. 

2.5. Về đánh giá kết quả học tập của người học

Đánh giá kết quả học tập của người học được bám sát theo các yêu cầu của CĐR. Các quy định, tài liệu hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá KQHT của người học theo CTĐT ngành CNTT là rõ ràng và được thông báo công khai tới người học. Phương pháp đánh giá KQHT đa dạng như: Bài kiểm tra trong lớp, bài tiểu luận, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, điểm kiểm tra thường xuyên và thi cuối kỳ. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn thông quan website quản lý đào tạo. 

Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại KQHT và ý kiến phản hồi của người học được tiếp thu thường xuyên, liên tục thông qua nhiều kênh khác nhau. Đa số SV tốt nghiệp ngành CNTT đều có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. Điều này có thể giải thích được nhu cầu ngày càng lớn của xã hội trong việc áp dụng công nghệ chuyển đổi số và từng bước tự động hóa trong lĩnh vực CNTT và truyền thông. 

Khoa CNTT luôn nhận được các phản hồi tích cực từ phía các doanh nghiệp và cựu SV về khả năng đáp ứng của SV chuyên ngành CNTT sau tốt nghiệp với các công việc hiện tại đảm nhận.

2.6. Về đội ngũ GV, nghiên cứu viên 

Khoa CNTT có đội ngũ GV cơ hữu trẻ, được đào tạo chính quy, có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện CTĐT, NCKH và chiến lược phát triển của Khoa, Nhà trường. Tỷ lệ GV/người học của CTĐT đảm bảo yêu cầu quy định về xác định chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hiện hành.

Việc tuyển dụng GV, bổ nhiệm vào ngạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý được tổ chức nghiêm túc, công khai, đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Nhà nước và của Nhà trường. Các kế hoạch, quy trình đánh giá năng lực của đội ngũ GV rõ ràng, đầy đủ. Khoa và Nhà trường thực hiện đánh giá năng lực GV đa dạng về hình thức và ở nhiều cấp độ khác nhau.

Nhiều công trình, bài báo khoa học của GV trong Khoa được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, các kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus; nhiều đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và có đóng góp lớn cho công tác đào tạo Nhà trường. 

2.7. Về đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên (thư viện, phòng thực hành CNTT và các bộ phận dịch vụ hỗ trợ người học) đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. Quy trình ký kết hợp đồng với đội ngũ nhân viên được thực hiện công khai, chặt chẽ xuất phát từ nhu cầu thực tế của Khoa và Nhà trường. Đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên được thực hiện theo quy trình chặt chẽ từ tự đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, cấp trên đánh giá, người học đánh giá.
Công tác thi đua khen thưởng cũng được xây dựng và phổ biến công khai đến từng nhân viên của Khoa, tạo động lực, khuyến khích đội ngũ hỗ trợ phát triển nâng cao chất lượng công việc.

2.8. Về người học và các hoạt động hỗ trợ người học

Chính sách tuyển sinh hàng năm được Nhà trường, Khoa xây dựng rõ ràng, cụ thể, chi tiết trong ĐATS và được công bố trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trang thông tin điện tử của Trường và được quảng bá trên nhiều hình thức khác nhau. Chính sách tuyển sinh cũng cập nhật thường xuyên và công khai kịp thời, từ đó giúp người học có đầy đủ thông tin về ngành học, chương trình học tập và dễ dàng lựa chọn chính xác ngành học phù hợp với khả năng, nguyện vọng của mình. 

Việc quan tâm đến chất lượng SV và các hoạt động hỗ trợ SV được khoa CNTT  xác định là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động đào tạo tại Khoa. Chính sách tuyển sinh, phương pháp tuyển chọn người học được công bố công khai, cập nhật thường xuyên và thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

SV luôn được tư vấn, hỗ trợ kịp thời để giải quyết những khó khăn gặp phải trong học tập, sinh hoạt. Các kết quả đánh giá, giám sát sự tiến bộ trong học tập, NCKH và rèn luyện được xây dựng và công bố công khai, khối lượng học tập được phân bố đồng đều giữa các năm, các học kỳ giúp người học không bị quá tải. Môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan và cơ sở vật chất thực hành thí nghiệm đầy đủ, hiện đại,…luôn phát huy sự sáng tạo và thoải mái cho người học. 

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp được thực hiện dưới nhiều hình thức giúp người học có cơ hội tiếp cận việc làm trước khi ra trường. Câu lạc bộ Tin học là nơi để các thành viên cùng nhau học tập, nghiên cứu, định hướng phát triển nghề nghiệp và xây dựng các mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong CLB. Đây cũng là nơi để các thành viên giao lưu chia sẻ với nhau các vấn đề trong học tập, nghiên cứu và đời sống SV.

2.9. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị

Trong những năm qua, Trường ĐHPVĐ luôn quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để đáp ứng được yêu cầu đào tạo và NCKH.

Các phòng làm việc khoa, bộ môn và nhà thực hành CNTT (với hơn 500 máy tính thực hành) được trang bị các thiết bị, công nghệ phù hợp với yêu cầu của việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập đáp ứng với công nghệ 4.0. 

Các nguồn học liệu đa dạng, được tiếp cận và được  hỗ trợ từ nhiều nguồn liên kết như Công ty FPT software , Công ty TMA Solutions, Mạng Quốc tế Cisco,…giúp cho GV và SV của khoa có nhiều chọn lựa phù hợp với năng lực học tập, nghiên cứu của bản thân trong suốt quá trình học tập tại Khoa. 

Nhà trường trang bị đầy đủ về phòng cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn cho việc dạy và học trong Trường, đặc biệt quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy trong Ký túc xá, Căn tin SV, các khu học tập, giải trí. Nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền về các quy định phòng cháy chữa cháy, an toàn cho SV và GV.

Định kỳ, Nhà trường triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về mức độ đáp ứng của cơ sở thực hành đối với hoạt động đào tạo và NCKH.

2.10. Về nâng cao chất lượng

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa CNTT thực hiện đa dạng và đồng bộ việc thiết kế và xây dựng CTĐT cụ thể như: Xây dựng CTĐT trên cơ sở so sánh, đối chiếu với chương trình của các trường đại học khác có thế mạnh về đào tạo CNTT & truyền thông; cập nhật thường xuyên thông tin phản hồi từ các nhà tuyển dụng, cựu SV và SV đang theo học làm cơ sở để chỉnh sửa, cập nhật mới CTĐT; cập nhật và tích hợp mới các học phần theo yêu cầu của doanh nghiệp vào CTĐT chính khóa của SV hệ chính quy. 

Khoa thường xuyên ứng dụng các đổi mới về phương pháp giảng dạy, áp dụng các công nghệ mới vào trong nội dung giảng dạy học phần của CTĐT. Quy trình, phương pháp kiểm tra đánh giá được cập nhật đa dạng, đảm bảo tính nghiêm túc, liên tục và khách quan theo đúng quy định về thi và kiểm tra của Nhà trường. Ưu tiên theo hướng phát triển ngân hàng đề thi trắc nghiệm. 

Khoa đã đẩy mạnh phong trào NCKH, khuyến khích sự tham gia của GV và SV. Hầu hết các đề tài NCKH đều gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ đào tạo và có tính ứng dụng cao.

Công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan được Nhà trường chú trọng. Kết quả lấy ý kiến phản hồi giúp Nhà trường từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo của Trường.

2.11. Về Kết quả đầu ra

Đánh giá chất lượng đầu ra có vai trò quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất lượng của Khoa, Nhà trường. Nhà trường, Khoa CNTT thường xuyên thực hiện giám sát việc đạt CĐR, tổ chức thống kê tỷ lệ SV tốt nghiệp, thời gian bình quân để tốt nghiệp, tỷ lệ SV thôi học và cơ hội tìm việc làm của SV làm cơ sở để cải tiến chất lượng. Qua đó, đội ngũ CVHT theo dõi được tình hình SV vắng học, nghỉ học dài ngày, SV có kết quả học tập yếu, thực hiện đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn, quá hạn giữa các năm, giữa các ngành đào tạo...., qua đó tìm hiểu nguyên nhân, những vướng mắc, khó khăn của SV để có những tư vấn phù hợp.

Nhà trường đã thực hiện đối sánh trong hoạt động NCKH, đối sánh loại hình, số lượng các hoạt động NCKH giữa các năm, đối sánh với trường khác.

Thời gian tốt nghiệp của SV ngành CNTT được Nhà trường quy định cụ thể trong CTĐT. Nhà trường đã thực hiện các giải pháp giúp nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp, rút ngắn thời gian tốt nghiệp trung bình. Tỷ lệ SV ngành CNTT có việc làm đạt khá cao, được nhà tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức chuyên ngành, kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng giải quyết vấn đề, nhiệt tình với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 
3. Những điểm tồn tại

3.1. Về mục tiêu, CĐR

Mục tiêu của CTĐT còn một số điểm chưa đáp ứng với kịp xu thế phát triển nhanh trong lĩnh vực CNTT&TT trong thời đại công nghiệp 4.0.

Số lượng doanh nghiệp, các chuyên gia đầu ngành tham gia phản hồi, đóng góp ý kiến về CĐR của CTĐT, về CTĐT còn ít, việc lấy ý kiến đóng góp được triển khai chủ yếu tập trung đối với các doanh nghiệp có tuyển dụng SV của ngành. 

3.2. Về bản mô tả CTĐT
Việc tham gia đóng góp ý kiến của nhà tuyển dụng về nội dung của các môn học chưa được nhà tuyển dụng tham gia đóng góp cụ thể, chưa thu thập được nhiều ý kiến về nội dung này từ phía nhà tuyển dụng. 

3.3. Về cấu trúc và nội dung chương trình dạy học

Việc lấy ý kiến của các bên liên quan (cựu SV, nhà tuyển dụng) về CTDH chưa được thực hiện thường xuyên và thông tin phản hồi của các bên liên quan chưa đầy đủ nội dung cần đánh giá. Một số học phần còn dạy theo các phương pháp truyền thống, chưa sử dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp giảng dạy để tạo môi trường sinh động và trực quan. Việc lồng ghép chuyên đề rèn luyện kỹ năng mềm cho SV trong CTDH còn hạn chế.
3.4. Về phương pháp tiếp cận trong dạy và học

 Số lượng hội thảo được tổ chức có sự tham gia của các nhà sử dụng lao động, doanh nghiệp chưa nhiều nên việc lấy ý kiến góp ý về triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Nhà trường còn hạn chế.

Một bộ phận SV Trường ĐHPVĐ xuất thân từ nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, do vậy trình độ ngoại ngữ của SV còn thấp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của SV còn hạn chế.

Các câu lạc bộ luôn được duy trì, tuy nhiên thời gian gần đây số lượng SV tham gia câu lạc bộ giảm.

3.5. Về đánh giá kết quả học tập của người học

Số lượng học phần sử dụng hình thức thi trắc nghiệm, vấn đáp chưa nhiều. Nhiều học phần chưa được xây dựng ngân hàng đề thi. Công tác thống kê, phân tích định lượng đề thi, kết quả thi chưa được Nhà trường, Khoa thực hiện, do đó chưa đánh giá được mức độ phù hợp của đề thi đối với người học. Quy trình tiếp nhận và phản hồi việc khiếu nại kết quả học tập chưa được thuận tiện cho người học.

3.6. Về đội ngũ GV, nghiên cứu viên

Tỷ lệ GV có học hàm tiến sĩ còn ít. Chỉ số bài báo, công trình NCKH của GV chưa được thể hiện rõ trong Đề án vị trí việc làm. Chưa có nhiều đề tài NKCH cấp tỉnh, cấp bộ. Nhà trường chưa triển khai lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của GV ở khoa với các phòng chức năng liên quan về việc quản trị công việc đối với GV, việc giám sát các loại hình và số lượng hoạt động NCKH của GV.

3.7. Về đội ngũ nhân viên


Trường chưa chủ động trong công tác tuyển dụng nhân viên, chưa xây dựng được Quy định riêng về việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức khác. Chưa triển khai thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên. Việc theo dõi, giám sát, tạo động lực cho nhân viên tham gia các hoạt động PVCĐ còn nhiều hạn chế. 

3.8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học

Nhà trường mới chỉ tham vấn ý kiến của các bên liên quan trong Trường về việc xác định tiêu chí, phương pháp tuyển chọn người học, chưa mở rộng tham vấn đối với các đối tượng bên ngoài trường như: SV, cựu SV, nhà tuyển dụng,...Trong những năm qua, Nhà trường chỉ sử dụng 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển dựa trên học bạ trung học phổ thông. 

Số lượng người học tham gia hoạt động ngoại khóa của Trường còn hạn chế. Việc khắc phục, sửa chữa CSVC còn chậm, hạ tầng mạng viễn thông còn yếu, việc bố trí các bảng tin, sơ đồ,... còn chưa khoa học, tiện lợi.

3.9. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị
Một số trang thiết bị, phòng thực hành, thí nghiệm lạc hậu, chưa được thay thế kịp thời. Phần mềm Quản lý thư viện ILIB còn một số điểm hạn chế trong quy trình khai thác dữ liệu sách. Tài liệu phục vụ đào tạo chủ yếu là tài liệu tiếng Việt. Nhà trường đã có những chính sách quan tâm đến người khuyết tật nhưng vẫn còn hạn chế, chưa thiết kế lối đi riêng dành cho người khuyết tật. 

3.10. Về nâng cao chất lượng

Số lượng ý kiến phản hồi của cựu SV, Nhà tuyển dụng góp ý cho CTDH còn ít. Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan chưa có sự tham gia chủ động từ phía Khoa. Chưa tham khảo ý kiến đóng góp của cựu SV về quy trình thiết kế và phát triển CTDH. Việc tổ chức hội thảo về phương pháp dạy-học và đánh giá kết quả học tập chưa được Khoa thực hiện thường xuyên. Sản phẩm NCKH của GV và SV có số lượng nhiều nhưng chủ yếu trong phạm vi cấp Trường, chưa có nhiều đề tài chuyển giao và ứng dụng trong thực tế.

3.11. Về kết quả đầu ra

Nhà trường chưa có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu tình trạng bỏ học của SV, đặc biệt là số SV ở các vùng miền khó khăn. Một số SV chưa chủ động với kế hoạch học tập của cá nhân, việc mở lớp cho SV cải thiện điểm còn nhiều khó khăn vì số lượng SV đăng ký học phần cải thiện điểm còn dàn trải. Đồng thời có một số học phần có sự thay đổi sau mỗi lần rà soát, cập nhật, điều chỉnh CTĐT, đặc biệt là các học phần chuyên ngành. Việc thực hiện cải tiến từ kết quả so chuẩn, đối sánh trong NCKH chưa đạt hiệu quả cao trong các hoạt động NCKH.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng

Khoa CNTT xây dựng kế hoạch cải tiến từ năm học 2020-2021 trở đi, cụ thể như sau: 

4.1. Về mục tiêu và CĐR của CTĐT

Khoa CNTT tiếp tục triển khai việc lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan về mục tiêu, về CĐR của CTĐT, triển khai định kỳ, thực hiện đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến như thông qua hội nghị, hội thảo tại Khoa, Trường để có những điều chỉnh, cập nhật kịp thời xu hướng phát triển trong lĩnh vực CNTT và truyền thông hiện nay.

4.2. Về bản mô tả CTĐT
Khoa xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ các doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT và truyền thông để triển khai việc lấy ý kiến góp ý cho các học phần chuyên ngành chuyên sâu phù hợp với xu thế phát triển CNTT bằng nhiều hình thức nhằm thu thập thông tin đóng góp cụ thể đối với các học phần chuyên ngành. Bên cạnh đó, Khoa CNTT tiếp tục rà soát, cập nhật lại ĐCCT các học phần.

4.3. Về cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
Khoa CNTT tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với các bên liên quan thu thập ý kiến phản hồi từ cựu SV, Nhà tuyển dụng về sự phù hợp giữa CTDH và CĐR bằng nhiều kênh thông tin khác nhau để có đầy đủ thông tin đánh giá. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy mới nhằm thay đổi hình thức và phương pháp giảng dạy truyền thống, kích thích tính chủ động của người học trong việc lĩnh hội kiến thức chuyên ngành chuyên sâu. Tiếp tục rà soát, tích hợp thêm một số chuyên đề kỹ năng mềm trong số các học phần tự chọn vào CTDH.
4.4. Về phương pháp tiếp cận trong dạy và học

Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để có thêm các ký kết hợp tác, đồng thời thực hiện tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi từ phía các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng cho mục tiêu giáo dục, triết lý giáo dục của Nhà trường cũng như của Khoa CNTT một cách rộng rãi hơn.

Nhà trường giao cho Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng CTHSSV, Đoàn thanh niên, Hội SV và các khoa chuyên môn để đa dạng hóa nội dung hoạt động của các câu lạc bộ này, chú trọng đến các hoạt động rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, NCKH, các hoạt động khởi nghiệp trong SV, vận động, khuyến khích SV tham gia, đặc biệt là SV năm thứ nhất. Đồng thời chú trọng tổ chức các hội nghị thảo luận về phương pháp dạy và học mới cho SV để người học nắm bắt và thay đổi tư duy theo cách thức học tập trong môi trường đại học. 

4.5. Về đánh giá kết quả học tập của người học
Khoa tiếp tục triển khai xây dựng ngân hàng đề thi cho các học phần có đủ điều kiện, để đảm bảo tính đa dạng. Bổ sung thêm số lượng học phần sử dụng hình thức thi vấn đáp, trắc nghiệm khách quan trong đánh giá cuối kỳ. Triển khai đánh giá chất lượng và độ khó của đề thi thông qua việc thống kê phân tích định lượng các kết quả thi của người học để đảm bảo đề thi đạt độ tin cậy và độ giá trị cao. Xây dựng bộ công cụ tiếp nhận và phản hồi việc khiếu nại KQHT trực tuyến.

4.6. Về đội ngũ GV, Nghiên cứu viên

 Nhà trường tăng cường chính sách khuyến khích và tạo thuận lợi cho cán bộ GV tham gia nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Rà soát lại Đề án vị trí việc làm nhằm cụ thể hóa năng lực NCKH của GV. Cần tăng cường chính sách cụ thể để khích lệ GV thực hiện đề tài NCKH ở các cấp cao hơn. Thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của GV đối với việc quản trị công việc; lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của GV với các bên liên quan về việc giám sát các loại hình và số lượng hoạt động NCKH của GV. 
4.7. Về đội ngũ nhân viên

Xây dựng Quy định về việc tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đối với các chức danh nghề nghiệp khối quản lý phục vụ và NCKH. Tổ chức thực hiện việc đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên. Tham mưu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo KPIs nhằm theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên khoa học và hiệu quả hơn.
4.8. Về người học và các hoạt động hỗ trợ người học
Thực hiện mở rộng đối tượng khảo sát lấy ý kiến góp ý về tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học, mở rộng phương thức tuyển sinh (thêm 2 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và xét tuyển thẳng). Thành lập tổ rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất định kỳ để phát hiện, sửa chữa kịp thời trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Khoa phát động và khuyến khích Liên chi đoàn Khoa, Hội SV trang trí và duy trì các bảng tin của Khoa được sinh động và hấp dẫn hơn.

4.9. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị
Khoa đề xuất Nhà trường sửa chữa, thay các thiết bị giảng dạy cũ, hư hỏng. Tiếp tục đề xuất Nhà trường mua trang thi bị mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời đại mới. Bổ sung thêm một số đầu sách tham khảo bằng tiếng nước ngoài, nâng cấp phần mềm quản lý thư viện. Đẩy mạnh liên kết với Thư viện Trung tâm của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ nguồn thư viện số. Thiết kế lối đi riêng dành cho người khuyết tật.  
4.10. Về nâng cao chất lượng dạy học

Khoa cần bám sát kế hoạch lấy ý kiến chung của Trường để xây dựng các kế hoạch lấy ý kiến của các bên liên quan một cách cụ thể, chi tiết hơn; phát huy vai trò tích cực của GV trong việc tham gia kết nối với các bên liên quan để thuận lợi cho việc lấy ý kiến và tiếp tục mở rộng thêm các kênh thông tin thu thập ý kiến phản hồi. Triển khai khảo sát lấy ý kiến của cựu SV để có đầy đủ thông tin phục vụ cho thiết kế và phát triển CTDH nhằm hỗ trợ hiệu quả trong việc đạt được CĐR.  Quán triệt và tổ chức hội thảo về phương pháp dạy-học và đánh giá kết quả học tập ít nhất 2 năm/lần. Khoa xây dựng kế hoạch thành lập các nhóm nghiên cứu, tập trung các nguồn lực, tìm kiếm các nguồn tài trợ từ Quỹ NCKH của Trường, tỉnh, các doanh nghiệp; tăng cường liên kết với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đối tác,… để ưu tiên các đề tài có khả năng chuyển giao và ứng dụng thực tế.
4.11. Về kết quả đầu ra

Tiếp tục giám sát tình hình học tập của SV, quan tâm và có những chính sách hỗ trợ về tài chính cho SV có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng kế hoạch bố trí thêm các đợt học bổ sung, tạo điều kiện cho SV trả nợ môn hoàn thành chương trình học đúng hạn. Khuyến khích SV chủ động xây dựng kế hoạch học tập để rút ngắn thời gian tốt nghiệp. Tăng cường giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng từ kết quả so chuẩn, đối sánh chất lượng. 

